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Đặt vấn đề

Ngành tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng
có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và việc đảm bảo
ngành này có QTCT tốt là rất quan trọng đối với lợi
ích của đông đảo người dân vì tình trạng nghèo về
QTCT sẽ là nỗi lo lắng của ngân hàng trước xu
hướng sáp nhập và hợp nhất. Đã có nghiên cứu cho
thấy 2/3 các thương vụ sáp nhập, mua lại toàn cầu
thất bại do không thể kết nối nhân sự và các hệ
thống do sự khác biệt trong văn hóa công ty và văn
hóa quản lý là hậu quả của những xung đột giữa các
thành viên ban lãnh đạo (Bank of Nigeria, 2006).
Trong Báo cáo thẻ điểm quản trị công ty (IFC và các
cộng sự, 2010), ngành tài chính (trong đó tỷ trọng
32% về số lượng công ty khảo sát) đạt điểm trung
bình là 44,8% - giảm 1% so với năm 2009, đứng thứ
6 trong tổng số 9 ngành nghề kinh doanh được khảo
sát. Kết quả này gây ngạc nhiên cho các chuyên gia
nghiên cứu nhưng đồng thời cũng là cơ hội để
ngành tài chính nhìn lại mình. Chính vì vậy, việc
đánh giá QTCT trước khi thực hiện tái cấu trúc là
việc rất cần thiết nhằm thấy được điểm mạnh, điểm
yếu của hệ thống ngân hàng trong lĩnh vực này để
có thể có sự điều chỉnh cần thiết nhằm đảm bảo các
ngân hàng hoạt động an toàn và hiệu quả.

1. Cơ sở lý thuyết về QTCT

QTCT là một hoạt động liên tục nhằm xác lập,
điều tiết và duy trì phương hướng chiến lược dài hạn
và hoạt động kinh doanh của một tổ chức sao cho

không bị động trong quá trình ra quyết định hàng
ngày; QTCT còn bao gồm việc giám sát và kiểm
soát đối với ban điều hành, qua đó giám sát toàn bộ
hoạt động của công ty trong quá trình sản xuất kinh
doanh, tạo điều kiện cho các hoạt động quản lý công
ty được thực hiện phù hợp với lợi ích của các cổ
đông. Theo thông lệ quốc tế, hội đồng quản trị
(HĐQT) là một cơ quan có quyền lực cao nhất của
doanh nghiệp, nơi vạch ra những chiến lược và giám
sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Các thành viên HĐQT phải là những người
mẫu mực và đa năng, có vai trò hình mẫu cho cổ
đông và các bên có lợi ích liên quan (OECD, 2004).

Với nhận thức ngân hàng là một trung gian tài
chính trọng yếu của nền kinh tế và cực kỳ nhạy cảm
với những khó khăn khi có hệ thống QTCT kém, Ủy
ban Basel về giám sát ngân hàng từ lâu đã thúc đẩy
thông lệ quản trị ngân hàng tốt trong các tổ chức
ngân hàng và đưa ra những khuyến nghị “Nâng cao
QTCT trong các tổ chức ngân hàng” lần đầu vào
năm 1999 (BIS, 1999) được sửa đổi lần thứ nhất
năm 2006 (BIS, 2006) trên cơ sở tham chiếu Bộ
nguyên tắc QTCT 2004 của OECD (Hộp 1). Sau
khủng hoảng tài chính năm 2007, những thất bại và
sai sót trong QTCT ở các ngân hàng như HĐQT
giám sát chưa đủ chặt chẽ đối với ban điều hành cấp
cao, quản trị rủi ro trong ngân hàng không thỏa
đáng, cấu trúc tổ chức và hoạt động của ngân hàng
phức tạp quá mức cần thiết hoặc không rõ ràng đã
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Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, bài viết đi sâu phân tích thực trạng quản trị công ty (QTCT) trong
37 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trên các khía cạnh: khuôn khổ pháp lý về QTCT trong
các ngân hàng, tính minh bạch và giải trình và trách nhiệm của HĐQT, từ đó đưa ra những nhận
định tổng quát và các đề xuất nhằm tăng cường năng lực QTCT trong ngân hàng ở Việt Nam.
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cho thấy bộ nguyên tắc QTCT trong ngân hàng vẫn
còn những hạn chế nhất định và Ủy ban đã sửa đổi
bổ sung phiên bản 2006 (BIS, 2010) vào năm 2010.
Phiên bản mới nhất của bộ nguyên tắc QTCT trong
ngân hàng gồm 14 nguyên tắc tập trung vào sáu nội
dung chính: thông lệ về HĐQT, quản trị cấp cao,
quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, lương thưởng,
cấu trúc tổ chức phức tạp và không rõ ràng, tính
minh bạch và giải trình.

2. Lịch sử nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đây là lĩnh vực nghiên cứu còn rất mới, đặc biệt
trong lĩnh vực ngân hàng. Chưa có nghiên cứu nào
khảo sát chuyên sâu về tất cả các nội dung của
QTCT cho ngành ngân hàng. Tầm quan trọng của hệ
thống QTCT trong hệ thống ngân hàng đã được nhận
thức từ năm 2004 qua phát biểu của ông Phùng Khắc
Kế (2004) tại hội nghị quốc tế về QTCT được tổ
chức tại Hà Nội tháng 6/2004. Các nghiên cứu về
vấn đề này chỉ dừng lại ở các kết luận thiếu minh
chứng trên các bài báo, các bài viết mang tính tổng
quan và chưa được cập nhật như bài viết của Trịnh
Thanh Huyền (2009), hay các nghiên cứu riêng lẻ
cho vài ngân hàng như nghiên cứu Trần Thị Thanh
Tú và cộng sự (2011)1. Nghiên cứu bài bản và công
phu nhất cho lĩnh vực QTCT là Báo cáo Thẻ điểm
Quản trị Công ty do Tổ chức Tài chính Quốc tế và
Diễn đàn QTCT Toàn cầu phối hợp cùng Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước Việt Nam thực hiện năm
2010. Nghiên cứu này khảo sát cho 100 công ty đại
diện trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó
có 5 ngân hàng (ba ngân hàng thương mại cổ phần
(TMCP) là Á Châu, Xuất Nhập khẩu, Sài Gòn Hà
Nội). Việc đánh giá QTCT trong ngân hàng theo các
quy định riêng của ngành chưa được phản ánh trong
thẻ điểm (IFC và các cộng sự, 2010) do đó chưa thể
thấy được tình hình chung của các ngân hàng TMCP.

Trong bài viết này, tác giả sẽ đánh giá việc tuân

thủ hai nội dung của QTCT trong hệ thống ngân
hàng Việt Nam dựa trên nguyên tắc quản trị OECD
và hướng dẫn về quản trị của Ủy ban Basel: (i) Yêu
cầu về công bố thông tin minh bạch (nguyên tắc
Basel 14 và Nguyên tắc 1 của OECD), (ii) Trách
nhiệm của HĐQT (nguyên tắc Basel 1, 2 và nguyên
tắc 6 của OECD). Đây cũng là hai nội dung chính có
trọng số lớn nhất giống như trong Báo cáo thẻ điểm
quản trị công ty (tính minh bạch trọng số 30% và
trách nhiệm HĐQT và ban kiểm soát trọng số 30%).

Để thực hiện nghiên cứu, tác giả dựa trên các báo
cáo thường niên (số liệu đến 31/12/2010), bản cáo
bạch, tài liệu họp đại hội đồng cổ đông, điều lệ công
ty, biên bản họp và nghị quyết HĐQT, quy chế quản
trị nội bộ; thông tin do các ngân hàng trên trang web
của ngân hàng, cập nhật mới nhất, truy cập trên
trang web các ngân hàng trong tháng 02/2011.

Nghiên cứu khảo sát trên 37 Ngân hàng TMCP
theo Nghị định 59, nghĩa là không tính có tên gọi là
TMCP nhưng do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
và ngân hàng TMCP do nhà nước sở hữu trên 50%
vốn điều lệ như Công thương, Ngoại thương, Đầu tư
Phát triển, Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu
Long. Để đánh giá các nội dung quy chế HĐQT, báo
cáo HĐQT, số lượng thành viên HĐQT tham gia
điều hành, số lượng thành viên độc lập được khảo sát
từ 30 ngân hàng. Các ngân hàng Đệ Nhất, Việt Nam
Tín Nghĩa đã hợp nhất vào ngân hàng SCB hiện thời
nên không có website (mặc dù trước đây thông tin
của ngân hàng Đệ Nhất hầu như không có và thông
tin về Việt Nam Tín Nghĩa còn nghèo nàn); Bắc Á
không có thông tin về ban điều hành và HĐQT trừ
chủ tịch HĐQT kiêm phó tổng giám đốc, Đông Nam
Á, Phương Tây, Nam Á, không có mục danh sách
HĐQT và ban điều hành trên website; Việt Nam
Thương Tín không có khoản mục nhà đầu tư nên
không được đưa vào nhóm khảo sát. Á Châu không

Hộp 1: Các nguyên tắc quản trị theo OECD
Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế - OECD, QTCT là một hệ thống mà thông qua đó các

công ty được định hướng và kiểm soát. Các nguyên tắc QTCT theo tổ chức này bao gồm: (i) Đảm
bảo khuôn khổ pháp lý cơ bản về QTCT; (ii) Quyền của cổ đông; (iii) Đối xử công bằng với các cổ
đông; (iv) Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong QTCT; (v) Tính minh bạch và công bố
thông tin; (vi) Trách nhiệm của HĐQT.

Nguồn: (OECD, 2004).
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có danh sách tên HĐQT và ban điều hành nhưng
trong khoản mục quản trị và điều hành có thông tin
HĐQT không tham gia điều hành nên tạm thời người
viết vẫn để trong số liệu thống kê.

3. Thực trạng QTCT trong các ngân hàng

3.1. Thực trạng hành lang pháp lý về QTCT
trong các ngân hàng

QTCT trong các ngân hàng hiện thời chịu sự chi
phối của các văn bản sau:

- Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày
13/3/2007 về việc ban hành quy chế QTCT áp dụng
cho các tổ chức niêm yết trên sàn giao dịch chứng
khoán được xem là văn bản pháp quy đầu tiên của
Việt Nam đề cập trực tiếp đến QTCT khá gần với
tiêu chuẩn của OECD. Văn bản này quy định: (i)
Những nguyên tắc cơ bản về QTCT để bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những
chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các
thành viên HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát và
cán bộ quản lý của các công ty niêm yết; (ii) Thành
viên HĐQT và ban kiểm soát, giám đốc hoặc tổng
giám đốc điều hành, phó giám đốc hoặc phó tổng
giám đốc công ty niêm yết cần tham gia các khóa
đào tạo cơ bản về QTCT do các cơ sở đào tạo có
chương trình đào tạo, tập huấn liên quan đến QTCT
tổ chức (Điều 26). Chỉ có chín ngân hàng (Sài Gòn
Thương Tín- STB, Xuất Nhập khẩu- EIB, Công
thương- CTG, Á Châu- ACB, Sài Gòn– Hà Nội-
SHB, Nhà Hà Nội- HBB, Ngoại thương Việt Nam-
VCB, Nam Việt - NVB, Quân đội - MBB ) niêm yết
trên thị trường chứng khoán chịu sự điều chỉnh của
quyết định này.

- Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 về
công bố thông tin có hiệu lực từ 01/3/2010 quy
định: (i) Nội dung công bố thông tin (Khoản 4.3,
Mục I), theo đó các công ty đại chúng “phải lập
trang thông tin điện tử (website) của mình. Trang
thông tin điện tử phải có các chuyên mục về quan hệ
cổ đông, trong đó phải có điều lệ công ty, quy chế
quản trị nội bộ, báo cáo thường niên, báo cáo tài
chính định kỳ phải công bố theo quy định và các vấn
đề liên quan đến kỳ họp đại hội đồng cổ đông.
Ngoài ra, trang thông tin điện tử phải thường xuyên
cập nhật các thông tin phải công bố theo quy định

tại Thông tư này”; (ii) Hình thức báo cáo thường
niên (Khoản 1.2.4 Mục II), công ty đại chúng phải
lập và công bố báo cáo thường niên theo mẫu quy
định; (iii) Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn (Khoản
4.1, Mục II) theo đó: tổ chức, cá nhân, nhóm người
có liên quan nắm giữ từ năm phần trăm (5%) trở lên
số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại
chúng phải báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn. Tất
cả các ngân hàng đều tuân thủ các quy định trên vì
các ngân hàng là công ty đại chúng (theo Điều 25
Luật chứng khoán). Ngoài ra chín ngân hàng niêm
yết còn phải tuân thủ thêm các quy định: (i) Về việc
nộp báo cáo tài chính quý (Mục IV, Khoản 1.2.4.);
(ii) Công bố thông tin liên quan đến QTCT theo
định kỳ quý và theo mẫu (Mục IV, 6).

- Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2010
ngày 16/6/2010, quy định tổ chức, hoạt động của
các TCTD và hoạt động ngân hàng của các tổ chức
khác ở Việt Nam, có hiệu lực từ 01/01/2011quy
định: (i) Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ sở hữu,
nghĩa vụ, quyền hạn của tổng giám đốc, chủ tịch hội
đồng thành viên… của từng loại hình TCTD; (ii)
những điều kiện để có thể nằm trong ban lãnh đạo
ngân hàng theo từng loại hình TCTD.

- Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009
về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại,
có hiệu lực từ ngày 15/9/2009.

- Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010
hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều
lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy
phép, điều lệ của ngân hàng thương mại.

Dựa vào so sánh giữa quy định và thực tế thực
hiện có thể thấy: (i) Việt Nam chưa có hành lang
pháp lý riêng có về QTCT trong lĩnh vực ngân hàng;
(ii) Còn một số mâu thuẫn giữa các văn bản pháp
luật ví dụ Nghị định 59 chưa được sửa đổi phù hợp
với Luật các TCTD hiện hành, như Nghị định 59
quy định cổ đông lớn thể nhân là cổ đông sở hữu
trên 5% vốn điều lệ của ngân hàng nhưng theo Luật
các TCTD 2010 mỗi thể nhân chỉ sở hữu không quá
5%. Do vậy, việc báo cáo thông tin về sở hữu của cổ
đông lớn thế nhân không thể có. Ngoài ra, đối với
trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, Luật Các
TCTD quy định tỷ lệ thông qua khi có từ 65% trở
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lên tổng số biểu quyết của cổ đông, trong khi pháp
luật về chứng khoán và Luật Doanh nghiệp lại quy
định tỷ lệ này là 75%. Trên nguyên tắc mâu thuẫn
trên sẽ ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành nhưng
cũng cần phải điều chỉnh để tránh thắc mắc; (iii)
Chưa điều chỉnh kịp thời để đáp ứng nhu cầu của xã
hội: Luật Các TCTD 2010 ra đời đã hơn một năm
nhưng vẫn chưa có nhiều văn bản hướng dẫn; (iv)
Một số quy định chưa theo kịp thông lệ quốc tế như
quy định về tính độc lập của thành viên HĐQT. Các
định nghĩa về tính độc lập mà Singapore, Hồng
Kông, Philippines và Ấn Độ sử dụng đều đề cập đến
việc không có mối quan hệ với thành viên ban giám
đốc về mặt huyết thống hoặc hôn nhân, không liên
quan tới cổ đông lớn, không phải là nhân viên công
ty hoặc họ hàng của nhân viên công ty hoặc của
công ty con của công ty trong ba năm gần nhất cũng
như trong hiện tại và không phải là người đại diện
cho các doanh nghiệp có mối quan hệ làm ăn lớn với
công ty. Việt Nam chỉ dừng lại ở mức độc lập nghĩa
là không điều hành. Thêm vào đó, Nghị định số
59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về
tổ chức và hoạt đông của ngân hàng thương mại đã
quy định thành viên HĐQT, ban kiểm soát, người
điều hành, giám đốc chi nhánh có nghĩa vụ thực
hiện một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của
ngân hàng. Tuy nhiên, chưa có định nghĩa về hành
vi cẩn trọng hợp lý và hiện tại không có bộ nguyên
tắc về hành vi.

3.2. Đánh giá tính tuân thủ các quy định về
cung cấp thông tin quản trị hiện hành

Nhiều ngân hàng thực hiện cung cấp thông tin
khá tốt trong đó có đầy đủ các thông tin về tính độc
lập, cổ phiếu đa số trong báo cáo thường niên như
Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu, Đông Á, Tiên phong.
Trong số các ngân hàng, tác giả đánh giá Ngân hàng
Đông Á cao nhất vì họ có thông tin cập nhật, đầy đủ
và tốt nhất trong các ngân hàng. Các ngân hàng
niêm yết có các thông tin quy định về quản trị có
phần tốt hơn như Ngân hàng Nhà Hà Nội, Sài Gòn–
Hà Nội. Báo cáo thường niên khá minh bạch về
thông tin liên quan đến cổ đông Nhà Hà Nội (2011);
Sài Gòn Thương Tín có bản tin nhà đầu tư phát hành
mỗi quý một số, có thông tin cơ cấu sở hữu vốn
được cập nhật đến 30/11/2011 có báo cáo HĐQT

nằm trong báo cáo thường niên. Tuy nhiên, các ngân
hàng này vẫn chưa thực sự xem QTCT quan trọng
như vai trò của nó. Ngân hàng Nhà Hà Nội, Quy chế
quản trị chỉ có một trang A4; Đông Á có giới thiệu
chi tiết về ba nhóm lãnh đạo quan trọng và có dự
thảo quy chế quản trị tháng 3/2010 nhưng không
biết đã thông qua chưa và cũng không thấy báo cáo
về quản trị; Ngân hàng Á Châu, mục thông tin quản
trị và điều hành chỉ ghi “HĐQT của ACB gồm tám
thành viên và không tham gia điều hành trực tiếp
nhưng không có danh sách HĐQT và ban điều hành,
ban kiểm soát cập nhật mà chỉ có danh sách trong
báo cáo thường niên 2010. Muốn xem các thông tin
Điều lệ ACB, báo cáo của tổng giám đốc, kế hoạch,
nghị quyết, báo cáo kết quả kinh doanh, thông báo
của HĐQT phải có mật khẩu và tên đăng nhập.

Bản thân các ngân hàng niêm yết là những ngân
hàng buộc phải tuân thủ đầy đủ các văn bản pháp
quy liên quan đến QTCT cũng chưa hoàn toàn tuân
thủ các quy định được Việt Nam ban hành thì khó
có thể đi đến kết luận rằng các ngân hàng thật sự am
hiểu và xem trọng các quy tắc QTCT.

Bên cạnh những điểm sáng nói trên, việc cung
cấp thông tin liên quan đến QTCT của các ngân
hàng còn nhiều vấn đề phải bàn:

Thứ nhất, về quy chế quản trị: Thông tư 09 đã có
hiệu lực được hai năm nhưng đến nay, nhiều ngân
hàng vẫn chưa có quy chế quản trị ngân hàng hoặc
quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT và ban giám
sát. Chỉ có 10/30 ngân hàng có quy chế HĐQT trong
mục thông tin cổ đông là Á Châu, Đông Á, Nam
Việt, Nhà Hà Nội (có một câu), Phát triển Mê Kông,
Quân đội, Tiên phong, Việt Á, Xuất Nhập khẩu),
3/30 ngân hàng có dự thảo là An Bình, Bảo Việt, Sài
Gòn. Ngoài ra, còn có sự khác biệt đáng kể trong
quy chế do chính mình xây dựng và thực tiễn quản
trị của ngân hàng: (i) Điều 10, quy chế quản trị ngân
hàng Nam Việt quy định “thành viên HĐQT cần hạn
chế kiêm nhiệm chức vụ trong bộ máy điều hành”
nhưng trên thực tế vẫn có một thành viên là tổng
giám đốc (Nam Việt, 2009).

Thứ hai, về các báo cáo: những năm gần đây, việc
công khai thông tin, đặc biệt là thông tin tài chính
sau kiểm toán theo Quyết định số 1407/2004/QĐ-
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NHNN ngày 01/11/2004 của NHNN (sau đó bổ sung
bằng Quyết định 09/2006/QĐ-NHNN ngày
20/02/2006) đã được thực hiện khá nghiêm chỉnh.
Tuy nhiên việc công bố thông tin theo quy định của
một công ty đại chúng hay công ty niêm yết chưa đạt
yêu cầu, có thể kể: (i) Ngân hàng Phát triển Mê
Kông, Phương Tây không có báo cáo thường niên,
Việt Á không thấy báo cáo thường niên 2010 (không
biết có phải do lỗi kỹ thuật của website), Ngân hàng
Gia Định nay đổi tên thành Ngân hàng Bản Việt
(Viet Capital Bank) có kết nối báo cáo thường niên
2010 nhưng khi nhấp vào lại chuyển sang trang chủ;
(ii) Ngoài ba ngân hàng thương mại cổ phần niêm
yết trên sàn, trong số các ngân hàng còn lại Chỉ có
Ngân hàng Đại Dương thực hiện báo cáo thường
niên theo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước. Ngân hàng này cũng là ngân hàng duy
nhất công bố quản lý rủi ro theo cách tiếp cận của
Basel (Đại Dương, 2011). Báo cáo thường niên của
các ngân hàng khác không có mẫu thống nhất, không
có những thông tin cần thiết về QTCT; (iii) Chưa
đảm bảo yêu cầu về nội dung thông tin theo Quyết
định 12: Việt Nam Thương Tín không có cả thông tin
về cổ đông hoặc ban quản trị hoặc ban điều hành;
chưa cập nhật danh sách của HĐQT, ban điều hành,
ban kiểm soát trong mục giới thiệu ngân hàng như
ngân hàng Á Châu, Nam Á, Liên Việt; (iv) Bảo Việt
bị phạt vì vi phạm quy chế công bố thông tin cụ thể
là chậm thực hiện báo cáo tài chính kiểm toán năm
2010 (Th. Hương, 2012).

Thứ ba, về cơ cấu sở hữu: Các thông tin về cơ cấu
sở hữu cũng có nhiều bất cập: (i) Chỉ có một số ngân
hàng thể hiện cơ cấu chủ sở hữu của cổ đông lớn và
người liên quan trong báo cáo thường niên (Á Châu,
Đại Á, Đại Dương, Đại Tín, Dầu khí Toàn cầu,
Đông Á, Đông Nam Á, Hàng Hải, Nam Việt, Nhà
Hà Nội, Phát triển Mê Kông, Phương Đông, Sài
Gòn Thương Tín, Việt Á, Xăng dầu Petrolimex,
Xuất Nhập khẩu). Đa số các ngân hàng chỉ cung cấp
thông tin về cơ cấu sở hữu trong các bản cáo bạch
đưa đưa ra vào các đợt phát hành. Các cáo bạch
cũng không cung cấp các thông tin cập nhật như
trong cáo bạch năm 2011, Nam Á có danh sách cổ
đông giữ từ 5% cổ phiếu từ 31/12/2009 hiện thời
không có thông tin thêm về thay đổi cơ cấu sở hữu

(Nam Á, 2010); (ii) Á Châu sở hữu cao ở Đại Á
được ghi trong cáo bạch 2010 của Đại Á nhưng
không thấy trong báo cáo thường niên của ACB;
(iii) Một số ngân hàng sử dụng quy mô cổ phiếu
nắm giữ thay vì tỷ trọng nắm giữa như Kỹ Thương,
Nhà Hà Nội, Phương Tây gây khó khăn trong việc
so sánh, theo dõi; (iv) Trong các báo cáo thường
niên cũng không cho thấy tổng cổ phần của những
người liên quan và sở hữu lớn. Mối quan hệ chặt chẽ
giữa các thành viên trong một nhóm các thành viên
HĐQT và sự kiểm soát của một nhóm cổ đông liên
quan chỉ được biết đến khi báo chí nêu thông tin như
các trường hợp: gia đình của chủ tịch HĐQT Đặng
Văn Thành ở Sài Gòn Thương Tín, Xuất Nhập khẩu
tuyên bố sở hữu 51% cổ phiếu của Sacombank, sáp
nhập ba ngân hàng cổ phần Sài Gòn, Tín Nghĩa và
Đệ Nhất thành công dễ dàng chủ yếu là ba ngân
hàng này có mẫu số chung dẫn đến sự “tự nguyện”
(Nguyễn Minh Cường, 2012).

Việc không cập nhật các thông tin liên quan đến
sở hữu của ngân hàng dẫn đến việc tập trung quyền
hành vào một nhóm cổ đông lớn và đôi khi gây thiệt
hại cho nhóm cổ đông nhỏ: cổ đông SCB đã phải
chấp nhận một mức cổ tức thấp do tổng giám đốc
kiêm cổ đông lớn Phạm Anh Dũng đã sai phạm
trong cho vay nhóm công ty đầu tư bất động sản; cổ
đông Sacombank đã chấp nhận nhận cổ tức bằng cổ
phiếu trong nhiều năm liền do chiến lược hiện hành.
Ngoài ra, mối quan hệ sở hữu giữa các ngân hàng
với nhau cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể gây ra bất
ổn nếu xem xét kỹ: Văn phòng Thành ủy có sở hữu
lớn ở bốn ngân hàng: Đông Á (6,87%), Việt Á
(12%), Sài Gòn Công thương Ngân hàng (25,27%),
có Phó Chánh Văn phòng Thành ủy là Chủ tịch
HĐQT)2, Phương Đông (8,12%) tuy nhiên không có
thông tin đích danh công ty nào thuộc Ban Tài chính
Quản trị Thành ủy là chủ sở hữu của phần vốn góp
này và cũng không có thông tin về vốn điều lệ của
tổ chức này để có thể đánh giá xem liệu một tổ chức
chính trị đầu tư với quy mô lớn như vậy vào các
ngân hàng có ảnh hưởng đến các nguyên tắc QTCT
trong ngân hàng không.

3.3. Đánh giá tính tuân thủ các quy định về
HĐQT và ban kiểm soát

Trong mùa đại hội cổ đông năm 2011, nhiều ngân
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hàng đã có một số điều chỉnh cho phù hợp với Luật
các TCTD năm 2010 có hiệu lực ngày 01/01/2011.
Những điều chỉnh bao gồm: thay đổi điều lệ, thay
đổi số lượng và cơ cấu HĐQT như bầu bổ sung
thành viên HĐQT độc lập, cơ cấu ban giám sát. Tuy
nhiên, theo khảo sát của tác giả các điều chỉnh này
chỉ mang tính đối phó với quy định chứ chưa thực
sự là nhận thức của các ngân hàng, nhiều TCTD
chưa có những điều chỉnh thích hợp. Điều này thể
hiện qua: (i) Nhiều cổ đông còn chưa am tường về
lĩnh vực mình đầu tư - trong đại hội cổ đông Ngân
hàng Tiên Phong, các cổ đông đặt câu hỏi tại sao
phải sửa đổi điều lệ của ngân hàng mà không đương
nhiên biết rằng phải sửa đổi để điều lệ của các ngân
hàng phù hợp với luật các TCTD vừa có hiệu lực;
(ii) Phương Tây mới chuẩn bị bầu hai thành viên
HĐQT độc lập tháng 3/20113; (iii) Thông tin cập
nhật nhất của các ngân hàng vẫn có một số thể nhân
vẫn sở hữu cao hơn mức quy định: Doãn Chí Thiên
sở hữu 6,87% vốn điều lệ của Phát triển Mê Kông
(Phát triển Mê Kông, 2010); Phương Tây có hai cổ
đông cá nhân sở hữu trên 5% (Nguyễn Kim Thanh
là 9,97% và Hoàng Minh Hướng là 6%4; Đỗ Quang
Hiển sở hữu 6,06% vốn điều lệ Ngân hàng Sài Gòn-
Hà Nội (Sài Gòn– Hà Nội, 2011); (iv) Trên website
Ngân hàng Nam Á số thành viên HĐQT vẫn là 4 và
ngân hàng Đông Nam Á số thành viên là 12.

a. Tính độc lập của HĐQT và ban kiểm soát

Rất ít ngân hàng thấy được tầm quan trọng của
HĐQT độc lập. Trong tất cả các ngân hàng chỉ có Á
Châu thể hiện hẳn nội dung trong mục cổ đông ACB
“toàn bộ HĐQT không tham gia điều hành”. “Phổ
biến hiện nay ở các ngân hàng thương mại là chuyện
ai nắm giữ phần vốn nhiều nhất, người đó sẽ là chủ
tịch HĐQT, trong khi yếu tố “có nghề” ít được coi
trọng” (Nguyễn Hoài, 2010). Các cáo bạch cũng cho
thấy thông tin về kinh nghiệm và kĩ năng của HĐQT
còn khá sơ sài. Việc tổ chức, quản lý và điều hành ở
các ngân hàng tập trung ở một số ít người, họ vừa là
cổ đông lớn, vừa là thành viên của HĐQT và đồng
thời giữ các chức vụ chủ chốt trong ban điều hành.
Hoạt động của HĐQT thiên về điều hành hoặc chỉ
đứng tên cho có hơn là hoạch định chiến lược và
giám sát thực thi chiến lược phát triển cho ngân
hàng, chưa thực hiện được chức năng giám sát và

cân bằng quyền lực giữa các bên trong ngân hàng,
nhất là giữa chủ sở hữu và điều hành.

Kết quả khảo sát từ các ngân hàng cho thấy có
16/30 ngân hàng có thành viên vừa nằm trong
HĐQT vừa nằm trong ban điều hành, trong đó có
14/30 ngân hàng có thành viên HĐQT vừa là tổng
giám đốc; 11/30 ngân hàng có đề cập đến thành viên
HĐQT độc lập.

Về ban kiểm soát, tác giả chưa thực hiện khảo sát
để có thông tin tổng hợp, tác giả không có nhiều
thông tin để có thể đánh giá mức độ độc lập ngoại
trừ thông tin trong Báo cáo thường niên ngân hàng
Việt Á: “Khác với thù lao của HĐQT, theo quy định
của pháp luật các thành viên ban kiểm soát của VAB
để làm việc chuyên trách nên được hưởng lương và
được hạch toán vào chi phí”. Với vai trò làm công
ăn lương, ban kiểm soát khó có thể thể hiện tính độc
lập của mình. Ngoài ra, báo cáo thẻ điểm QTCT
cũng cho thấy: “Hiện tại, trong các ngân hàng vai
trò của ban kiểm soát còn khá mờ nhạt. Hầu hết
thành viên của ban kiểm soát đều là nhân viên của
công ty, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Theo quy
định, ban kiểm soát phải kiểm tra và kiểm soát được
hoạt động của HĐQT và ban điều hành, tuy nhiên
họ lại là nhân viên cấp dưới, do vậy tính độc lập
trong kiểm tra là rất hạn chế. Trên thực tế hiện nay,
hầu hết ban kiểm soát đều hoạt động rất hình thức,
phụ thuộc vào HĐQT và ban điều hành. Với các đặc
điểm nêu trên, ban kiểm soát khó có thể hoàn thành
được chức năng, nhiệm vụ như luật định và trở nên
hình thức, thường chỉ là người “đóng dấu” cho ban
lãnh đạo khi cần thiết. Vì vậy, thực trạng về ban
kiểm soát ở nước ta có lẽ chỉ tồn tại dưới hình thức
“người giám sát bị kiểm duyệt”, chứ chưa phải là
một thể chế giám sát nội bộ độc lập, chuyên môn và
chuyên nghiệp để cân bằng hoạt động của doanh
nghiệp, phục vụ lợi ích tối đa của doanh nghiệp”.

Trên cơ sở nội dung, hình thức thông tin đã đánh
giá ở phần trên và những đánh giá về HĐQT có thể
kết luận: (i) QTCT ở các ngân hàng chưa có sự phân
định rõ ràng giữa HĐQT và tổng giám đốc, dẫn đến
tính độc lập của HĐQT không cao. Do không đảm
bảo tính độc lập nên khả năng đưa ra những phán
quyết độc lập và khách quan của HĐQT và ban
kiểm soát còn hạn chế, thậm chí bị vô hiệu như
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trường hợp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

b. Chất lượng công tác quản trị

HĐQT chưa quan tâm về đến chất lượng công
việc quản trị hay nói cách khác QTCT chưa được
coi trọng đúng mức bằng chứng cho thấy nhiều
thành viên HĐQT còn kiêm chủ tịch HĐQT của
nhiều công ty (Hộp 2). Với nhiều công việc như vậy
làm sao công việc giám sát và kiểm soát được tiến
hành đúng theo các nguyên tắc quản trị.

Việc chưa thực hiện đúng chức năng của quản trị
đã dẫn đến nhiều sai sót đáng tiếc như trường hợp
của Sài Gòn HĐQT và ban kiểm soát đã bị vô hiệu.

4. Giải pháp
Để tạo một môi trường QTCT lành mạnh và dần

tiến đến chuẩn quốc tế, tác giả có một số đề xuất
như sau:

Bản thân các HĐQT, ban điều hành của các
NHTM cần phải quán triệt những nguyên tắc, chuẩn
mực chung của QTCT trong ngân hàng thông qua:
(i) Không ngừng nâng cao sự hiểu biết và năng lực
quản trị vì đây là ngành nhạy cảm, có khả năng gây
sức ép đến các doanh nghiệp khách hàng do đó có
tác động lan truyền lớn đến nhận thức về QTCT của
các doanh nghiệp này; (ii) Tuân thủ đúng các quy
định về quản trị; (iii) Tham gia các lớp học về quản
trị. Các thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao
cần được đào tạo bài bản về QTCT.

NHNN không nên trông chờ sự tự nguyện mà cần
phải có biện pháp chế tài mạnh đối với các ngân
hàng không tuân thủ đúng các tiêu chuẩn về chức
danh ban lãnh đạo, ban điều hành, ban kiểm soát
được quy định trong Luật các TCTD. Ngoài ra, về

lâu dài cần quan tâm đến QTCT theo các chuẩn mực
và tiêu chuẩn quốc tế. Điều này không bao giờ chậm
vì ngay cả các chuẩn mực được xây dựng bởi BIS
vẫn phải thay đổi cho kịp với sự thay đổi của hoàn
cảnh thế giới. Ngoài ra, doanh nghiệp ngoài ngành
ngân hàng cũng đã thay đổi mặc dù theo Báo cáo
Thẻ điểm QTCT (IFC và các đồng sự, 2010) thay
đổi chưa nhiều nhưng cũng đủ để ngành ngân hàng
phải nhìn lại mình và không thể đứng ngoài cuộc
chơi. Quy chế QTCT và quy chế công bố thông tin
trong ngành ngân hàng cần được xây dựng như
Thông tư 09 và Quyết định 12. Trong quy chế
QTCT trong ngân hàng cần có: (i) Quy định yêu cầu
việc tham gia các khoá đào tạo về QTCT của các
thành viên HĐQT. Hàng năm phải công bố thông tin
về số lượng thành viên HĐQT tham gia khóa học và
phải có báo cáo giải trình nêu rõ những điểm áp
dụng QTCT tốt và giải trình những điểm chưa áp
dụng trong trong Báo cáo thường niên. Chương
trình, tài liệu đào tạo cần liên tục được nghiên cứu,
cập nhật để phản ánh được những điển hình thực tế
của Việt Nam cũng như các chuẩn mực quốc tế và
phải có quy định về mức đào tạo tối thiểu; (ii) Cần
thống nhất ghi tỷ lệ cổ phần nắm giữ thay vì quy mô
cổ phần để người đọc báo cáo tiện theo dõi, đối
chiếu, so sánh và đánh giá tính tuân thủ.

Việc ban hành và thực thi một hành lang pháp lý
cho QTCT trong ngân hàng là hết sức cần thiết
trong xu hướng sáp nhập và trong bối cảnh việc
QTCT trong ngân hàng chưa được coi trọng và gây
ra những hậu quả đáng tiếc.�

Hộp 2: Công việc kiêm nhiệm của một số thành viên HĐQT ngân hàng
- Ông Vũ Văn Tiền, chủ tịch HĐQT của ABBANK đồng thời là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám

đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu tổng hợp Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng
khoán An Bình; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long; Chủ tịch HĐQT Công ty
Cổ phần An Hoà5.

- Ông Đỗ Quang Hiển hiện là Chủ tịch HĐQT của SHB. Đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của
Tập đoàn T&T; Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn - Hà Nội; Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
và kiêm chức Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T.6

- Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần
Phần mềm FPT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và Phó Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT7

Nguồn: Website các ngân hàng đề cập ở trên
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